BẢNG SỐ 1B
BẢNG ĐƠN GIÁ BỒI THƯỜNG TÀI SẢN LÀ VẬT KIẾN TRÚC (TÀI SẢN KHÔNG THUỘC GIÁ NHÀ Ở XÂY DỰNG MỚI)
(Kèm theo quyết định số: 18/2011/QĐ-UBND ngày 20 tháng 04 năm 2011)
Đơn vị tính: Đồng

	TT
	LOẠI CÔNG TÁC
	ĐVT
	ĐƠN GIÁ
	GHI CHÚ

	
	I- VẬT KIẾN TRÚC
	
	
	

	
	A- Công tác xây mới
	
	
	

	
	1- Phần xây dựng
	
	
	

	
	Nhóm công việc xây, trát, bê tông
	
	
	

	1
	Móng xây đá hộc
	m3
	817.000
	Cả đào, lấp đất

	2
	Móng xây gạch chỉ KT (22x10,5x6) cm
	m3
	1.209.000
	Cả đào, lấp đất

	3
	Móng xây gạch xỉ, đá ong (40x20x15) cm
	m3
	877.000
	Cả đào, lấp đất

	4
	Xếp khan móng và tường đá hộc không chít mạch
	m3
	324.000
	

	5
	Xếp khan móng và tường đá hộc có chít mạch vữa mác 50
	m3
	401.000
	

	6
	Bó vỉa xây gạch chỉ(22x10,5x6) cm
	m3
	1.331.000
	Cả đào, lấp đất

	7
	Tường xây gạch chỉ dày<=11 cm không trát
	m3
	1.243.000
	

	8
	Tường xây gạch chỉ dày<=11 cm có trát và quét vôi 2 mặt
	m3
	2.669.000
	

	9
	Tường xây gạch chỉ dày>=22 cm không trát
	m3
	1.110.000
	

	10
	Tường xây gạch chỉ dày>=22 cm có trát và quét vôi 2 mặt
	m3
	1.823.000
	

	11
	Tường xây đá ong, gạch xỉ (40x20x15) cm không trát
	m3
	806.000
	

	12
	Tường xây đá ong, gạch xỉ (40x20x15) cm , có trát 2 mặt
	m3
	1.495.000
	

	13
	Tường xây gạch đất (30x15x10) cm dày 15 cm vữa đất
	m3
	326.000
	

	14
	Tường xây gạch chỉ (22x10,5x6) cm dày 22 cm vữa đất
	m3
	957.000
	

	15
	Tường xây gạch xi măng trộn bột đá (6.5x12x25), chiều dày<=33 cm, vữa XM, chưa trát
	m3
	1.483.000
	

	16
	Tường xây gạch xi măng trộn bột đá (6.5x12x25), chiều dày<=33 cm, vữa XM, có trát 2 mặt
	m3
	1.586.000
	

	17
	Tường xây gạch bê tông 10x20x40 tường dày <=30cm, vữa XM, chưa trát
	m3
	832.000
	

	18
	Tường xây gạch bê tông 10x20x40 tường dày <=30cm, vữa XM, có trát 2 mặt
	m3
	936.000
	

	19
	Xây tường đá hộc chiều dày <=60cm, vữa XM, không trát
	m3
	828.000
	

	20
	Tường trình hoặc đắp đất cho mọi độ dày
	m3
	148.000
	

	21
	Vách toóc xi hoặc bùn rơm
	m2
	138.000
	

	22
	Trụ độc lập xây gạch chỉ không trát
	m3
	1.293.000
	

	23
	Trụ độc lập xây gạch chỉ có trát và quét vôi 4 mặt
	m3
	2.819.000
	

	24
	Tang giếng, bể nước xây gạch chỉ không trát và quét nước xi măng
	m3
	1.259.000
	

	25
	Tang giếng, bể nước xây gạch chỉ có trát và đánh màu
	m3
	2.292.000
	

	26
	Thành giếng xếp, kè gạch chỉ
	m2
	152.000
	

	27
	Sàn, mái, sê nô, bê tông cốt thép M 200
	m3
	3.194.000
	

	28
	Dầm, bê tông cốt thép M 200
	m3
	5.928.000
	

	29
	Cột bê tông cốt thép M 200
	m3
	7.466.000
	

	30
	Nền, móng bê tông không cốt thép M150
	m3
	977.000
	

	
	Nhóm công việc ốp lát, hoàn thiện
	
	
	

	31
	Nền lát gạch chỉ nằm
	m2
	81.000
	

	32
	Nền lát gạch đất nung
	m2
	86.000
	

	33
	Nền lát gạch xi măng hoa (bông) 20x20cm
	m2
	68.000
	

	34
	Nền bê tông gạch vỡ mác 150 láng vữa xi măng
	m2
	86.000
	

	35
	Nền láng vữa xi măng mác 75
	m2
	28.000
	

	36
	Nền, móng bê tông gạch vỡ
	
	523.000
	

	37
	Nền lát gạch men kích thước gạch 40x40cm vữa xi măng 
	m2
	110.000
	

	38
	Nền lát gạch men kích thước gạch 30x30cm vữa xi măng 
	m2
	107.000
	

	39
	Nền đá granito lắp ghép
	m2
	204.000
	

	40
	Nền đá granito mài tại chỗ
	m2
	318.000
	

	41
	Lát gạch sân, nền đường, vỉa hè bằng gạch xi măng tự chèn, chiều dày 5,5 cm
	m2
	118.000
	

	42
	Làm mặt sàn gỗ ván dày 2 cm
	m2
	319.000
	

	43
	Sơn tường
	m2
	30.000
	

	44
	Trát granito tường
	m2
	253.000
	

	45
	Ốp cột trụ bằng đá xẻ kích thước đá 40x40cm vữa xi măng 
	m2
	546.000
	

	46
	Ốp cột trụ bằng đá xẻ kích thước đá 30x30cm vữa xi măng 
	m2
	512.000
	

	47
	Công tác ốp đá granit tự nhiên vào tường
	m2
	559.000
	

	48
	Ốp gạch men sứ 20x25 cm
	m2
	229.000
	

	49
	Ốp gạch men sứ 20x30 cm
	m2
	224.000
	

	50
	Ốp gạch men sứ 30x30 cm
	m2
	215.000
	

	51
	Ốp gạch men sứ 40x40 cm
	m2
	198.000
	

	52
	Ốp gạch men sứ 50x50 cm
	m2
	246.000
	

	53
	Ốp gạch men sứ 60x60 cm
	m2
	281.000
	

	54
	Cổng sắt các loại
	m2
	476.000
	

	55
	Sản xuất cửa sắt, hoa sắt
	m2
	213.000
	

	56
	Cửa sắt xếp có bọc tôn
	m2
	448.000
	

	57
	Cổng gỗ ván nẹp dày 4cm gỗ nhóm 5-6
	m2
	314.000
	

	58
	Cửa đi pa nô, gỗ nhóm 2
	m2
	1.163.000
	Cả lắp đặt, chưa có khuôn

	59
	Cửa đi pa nô kính, gỗ nhóm 2
	m2
	1.093.000
	Cả lắp đặt, chưa có khuôn

	60
	Cửa đi pa nô, gỗ nhóm 3
	m2
	985.000
	Cả lắp đặt, chưa có khuôn

	61
	Cửa đi pa nô kính, gỗ nhóm 3
	m2
	915.000
	Cả lắp đặt, chưa có khuôn

	62
	Cửa đi pa nô, Cửa gỗ nhóm 4
	m2
	845.000
	Cả lắp đặt, chưa có khuôn

	63
	Cửa đi pa nô kính, Cửa gỗ nhóm 4
	m2
	775.000
	Cả lắp đặt, chưa có khuôn

	64
	Cửa sổ kính, gỗ nhóm 2
	m2
	1.023.000
	Cả lắp đặt, chưa có khuôn

	65
	Cửa sổ pa nô chớp, gỗ nhóm 2
	m2
	1.163.000
	Cả lắp đặt, chưa có khuôn

	66
	Cửa sổ kính, gỗ nhóm 3
	m2
	775.000
	Cả lắp đặt, chưa có khuôn

	67
	Cửa sổ pa nô chớp, gỗ nhóm 3
	m2
	985.000
	Cả lắp đặt, chưa có khuôn

	68
	Cửa sổ kính, gỗ nhóm 4
	m2
	705.000
	Cả lắp đặt, chưa có khuôn

	69
	Cửa sổ pa nô chớp, gỗ nhóm 4
	m2
	845.000
	Cả lắp đặt, chưa có khuôn

	70
	Khuôn cửa gỗ nhóm 2, khuôn đơn 70 x 140mm
	m2
	163.000
	Cả lắp đặt

	71
	Khuôn cửa gỗ nhóm 2, khuôn kép 70 x 250mm
	m2
	270.000
	Cả lắp đặt

	72
	Cửa đi kính khuôn nhôm, khung tiết diện 25x76, kính màu 5 ly
	m2
	369.000
	Cả lắp đặt

	73
	Cửa đi kính khuôn nhôm, khung tiết diện 25x76, kính trắng 5 ly
	m2
	341.000
	Cả lắp đặt

	74
	Cửa đi dưới pa nô nhôm trên kính, khung tiết diện 25x76, kính màu, kính trắng 5 ly
	m2
	411.000
	Cả lắp đặt

	75
	Cửa sổ kính khuôn nhôm, khung tiết diện 25x76, kính màu 5 ly
	m2
	369.000
	Cả lắp đặt

	76
	Cửa sổ kính khuôn nhôm, khung tiết diện 25x76, kính trắng 5 ly
	m2
	341.000
	Cả lắp đặt

	77
	Vách kính khuôn nhôm, kính 5ly
	m2
	340.000
	Cả lắp đặt

	78
	Gia công và lắp đặt tay vịn thang bằng gỗ, kích thước 8x10cm
	m2
	129.000
	

	79
	Gia công và lắp đặt lan can sắt cho cầu thang
	m2
	644.000
	

	80
	Trần tôn lạnh sườn gỗ tròn
	m2
	227.000
	Cả xà gồ

	81
	Trần tôn lạnh sườn gỗ xẻ
	m2
	259.000
	Cả xà gồ

	
	Nhóm công việc lợp mái
	
	
	

	82
	Mái ngói đỏ 22viên/m2 sườn gỗ
	m2
	243.000
	Cả xà gồ, cầu phong, ly tô

	83
	Mái ngói đỏ 22viên/m2 sườn tre
	m2
	166.000
	Cả xà gồ, cầu phong, ly tô

	84
	Mái lá cọ, rơm, dạ sườn tre
	m2
	162.000
	Cả xà gồ, cầu phong, ly tô

	85
	Mái Phi Brô xi măng sườn gỗ xẻ
	m2
	122.000
	Cả xà gồ, cầu phong, ly tô

	86
	Mái Phi Brô xi măng sườn gỗ mỡ tròn
	m2
	76.000
	Cả xà gồ

	87
	Mái tôn múi sườn gỗ xẻ; mái tôn sườn thép
	m2
	183.000
	Cả xà gồ

	88
	Mái tôn múi sườn gỗ mỡ tròn
	m2
	151.000
	Cả xà gồ

	89
	Kèo gỗ xẻ khẩu độ 4,6m không cột
	Bộ
	1.563.000
	Cả xà gồ

	90
	Bán kèo gỗ xẻ khẩu độ 2,3m 
	Bộ
	781.000
	Cả lắp dựng

	91
	Kèo gỗ mỡ tròn khẩu độ 4,6m không cột
	Bộ
	371.000
	Cả lắp dựng

	92
	Kèo gỗ mỡ tròn khẩu độ 4,6m có 2 cột
	Bộ
	736.000
	Cả lắp dựng

	93
	Bán kèo gỗ mỡ tròn khẩu độ 2,3m
	Bộ
	185.000
	Cả lắp dựng

	94
	Kèo tre khẩu độ 4,6m không cột
	Bộ
	240.000
	Cả lắp dựng

	95
	Kèo tre khẩu độ 4,6m có 2 cột
	Bộ
	428.000
	Cả lắp dựng

	96
	Bán kèo tre khẩu độ 2,3m 
	Bộ
	120.000
	Cả lắp dựng

	97
	Vì kèo thép hình khẩu độ <=9m
	kg
	30.000
	Cả gia công và lắp đặt

	98
	Vì kèo thép hình khẩu độ <=12m
	kg
	28.000
	Cả gia công và lắp đặt

	99
	Vì kèo thép hình khẩu độ <=18m
	kg
	26.000
	Cả gia công và lắp đặt

	100
	Gia công và lắp dựng cột thép
	kg
	23.000
	

	
	Nhóm công việc đào đắp, hạ tầng
	
	
	

	101
	Đào giếng ở mọi độ sâu
	m3
	314.000
	Cả lắp dựng

	102
	Giếng khoan
	cái
	3.947.000
	

	103
	Đào ao thả cá
	m3
	23.000
	

	104
	Đắp đất công trình
	m3
	28.000
	

	105
	Đào kênh mương, rãnh thoát nước
	m3
	30.000
	

	106
	Đắp kênh mương
	m3
	12.000
	

	107
	Đắp nền đường
	m3
	10.000
	

	108
	Ống cống bê tông đường kính 1m
	m
	799.000
	Chưa có đào, đắp đất

	109
	Ống cống bê tông đường kính 0,8m
	m
	573.000
	Chưa có đào, đắp đất

	110
	Ống cống bê tông đường kính 0,75m
	m
	414.000
	Chưa có đào, đắp đất

	111
	Ống cống bê tông đường kính 0,6m
	m
	300.000
	Chưa có đào, đắp đất

	112
	Ống cống bê tông đường kính 0,5m
	m
	282.000
	Chưa có đào, đắp đất

	113
	Ống cống đường kính 0,5m
	m
	162.000
	Chưa có đào, đắp đất

	114
	Ống cống bê tông đường kính 0,3m
	m
	76.000
	Chưa có đào, đắp đất

	115
	Ống cống bê tông đường kính 0,2m
	m
	60.000
	Chưa có đào, đắp đất

	116
	Ống cống bê tông đường kính 0,15m
	m
	49.000
	Chưa có đào, đắp đất

	117
	Cột điện hạ thế chữ H cao <8m
	Cột
	1.755.000
	Cả lắp đặt

	118
	Cột điện hạ thế li tâm cao <10m
	Cột
	1.671.000
	Cả lắp đặt

	119
	Hầm Biogas vòm cầu lắp cố định
	m3
	566.000
	Cả lắp đặt

	120
	Hầm Biogas hình hộp nắp đạy bằng vật liệu Composite
	m3
	739.000
	Cả lắp đặt

	121
	Hàng rào lưới thép B40
	m2
	573.000
	

	
	2- Phần điện
	
	
	

	122
	Cầu dao 3 cực 1 chiều <=60A
	bộ
	150.000
	

	123
	Cầu dao 3 cực 1 chiều <=100A
	bộ
	428.000
	

	124
	Át tô mát 1 pha<=10A
	bộ
	115.000
	

	125
	Át tô mát 1 pha<=50A
	bộ
	195.000
	

	126
	Át tô mát 1 pha<=100A
	bộ
	203.000
	

	127
	Bảng điện gỗ hoặc nhựa
	cái
	42.000
	

	128
	Công tắc điện loại 1 hạt
	cái
	27.000
	

	129
	Công tắc điện loại 2 hạt
	cái
	37.000
	

	130
	Công tắc điện loại 3 hạt
	cái
	50.000
	

	131
	Ổ cắm đơn
	cái
	55.000
	

	132
	Ổ cắm đôi
	cái
	74.000
	

	133
	Ổ cắm ba
	cái
	83.000
	

	134
	Đèn ống 1 bóng dài 1,2m có hộp đèn, chụp nhựa gắn vào tường
	bộ
	105.000
	

	135
	Đèn ống 1 bóng dài 0,6m có hộp đèn, chụp nhựa gắn vào tường
	bộ
	78.000
	

	136
	Đèn có chao chụp
	bộ
	36.000
	

	137
	Quạt trần
	bộ
	135.000
	Đã trừ thu hồi vật liệu

	138
	Quạt treo tường
	bộ
	81.000
	Đã trừ thu hồi vật liệu

	139
	Ống nhựa luồn dây điện đi nổi<=27
	m
	23.000
	

	140
	Ống nhựa luồn dây điện đi chìm<=27
	m
	60.000
	

	141
	Dây điện lõi đồng bọc nhựa PVC1x 4mm2 luồn trong ống nhựa gắn nổi
	m
	18.000
	

	142
	Dây điện lõi đồng bọc nhựa PVC1x 3mm2 luồn trong ống nhựa gắn nổi
	m
	16.000
	

	143
	Dây điện lõi đồng bọc nhựa PVC1x 2,5mm2 luồn trong ống nhựa gắn nổi
	m
	13.000
	

	144
	Dây điện lõi đồng bọc nhựa PVC1x 1,5mm2 luồn trong ống nhựa gắn nổi
	m
	10.000
	

	145
	Dây điện lõi đồng bọc nhựa PVC1x 1,0mm2 luồn trong ống nhựa gắn nổi
	m
	8.000
	

	146
	Dây cáp bọc nhựa PVC2x6 treo trên cột 
	m
	39.000
	

	147
	Dây điện đôi mềm lõi đồng bọc nhựa PVC 2x075mm2
	m
	10.000
	Cả lắp đặt

	148
	Dây điện đôi mềm lõi đồng bọc nhựa PVC 2x1mm2
	m
	12.000
	Cả lắp đặt

	149
	Dây điện đôi mềm lõi đồng bọc nhựa PVC 2x1,5mm2
	m
	15.000
	Cả lắp đặt

	150
	Dây điện đôi mềm lõi đồng bọc nhựa PVC 2x2,5mm2
	m
	21.000
	Cả lắp đặt

	151
	Dây điện đôi mềm lõi đồng bọc nhựa PVC 2x4,0mm2
	m
	30.000
	Cả lắp đặt

	
	3- Phần cấp thoát nước
	
	
	

	152
	Ống thép tráng kẽm kiểu nối măng sông ĐK: D=32mm đi nổi
	m
	93.000
	Cả lắp đặt

	153
	Ống thép tráng kẽm kiểu nối măng sông ĐK: D=25mm đi nổi
	m
	64.000
	Cả lắp đặt

	154
	Ống thép tráng kẽm kiểu nối măng sông ĐK: D=20mm đi nổi
	m
	58.000
	Cả lắp đặt

	155
	Ống thép tráng kẽm kiểu nối măng sông ĐK: D=15mm đi nổi
	m
	55.000
	Cả lắp đặt

	156
	Ống nhựa nối bằng măng sông, đường kính d=15mm
	m
	22.000
	Cả lắp đặt

	157
	Ống nhựa nối bằng măng sông, đường kính d=21mm
	m
	25.000
	Cả lắp đặt

	158
	Ống nhựa nối bằng măng sông, đường kính d=27mm
	m
	27.000
	Cả lắp đặt

	159
	Ống nhựa PVC kiểu nối măng sông ĐK: D=34mm đi nổi
	m
	32.000
	Cả lắp đặt

	160
	Ống nhựa PVC kiểu nối măng sông ĐK: D=48mm đi nổi
	m
	47.000
	Cả lắp đặt

	161
	Ống nhựa PVC kiểu nối măng sông ĐK: D=76mm đi nổi
	m
	64.000
	Cả lắp đặt

	162
	Ống nhựa nối bằng măng sông, đường kính d=90mm
	m
	38.000
	Cả lắp đặt

	163
	Ống nhựa nối bằng măng sông, đường kính d=110mm
	m
	94.000
	Cả lắp đặt

	164
	Cút tráng kẽm nối bằng măng sông, đường kính d=15mm
	cái
	21.000
	Cả lắp đặt

	165
	Cút tráng kẽm nối bằng măng sông, đường kính d=20mm
	cái
	30.000
	Cả lắp đặt

	166
	Cút nhựa đường kính d=34mm
	cái
	8.000
	Cả lắp đặt

	167
	Cút nhựa đường kính d=42mm
	cái
	11.000
	Cả lắp đặt

	168
	Cút nhựa đường kính d=48mm
	cái
	13.000
	Cả lắp đặt

	169
	Cút nhựa đường kính d=60mm
	cái
	15.000
	Cả lắp đặt

	170
	Cút nhựa đường kính d=90mm
	cái
	30.000
	Cả lắp đặt

	171
	Cút nhựa đường kính d=110mm
	cái
	44.000
	Cả lắp đặt

	172
	Tê tráng kẽm nối bằng măng sông, đường kính d=15mm
	cái
	32.000
	Cả lắp đặt

	173
	Tê tráng kẽm nối bằng măng sông, đường kính d=20mm
	cái
	44.000
	Cả lắp đặt

	174
	Tê nhựa đường kính d=34mm
	cái
	12.000
	Cả lắp đặt

	175
	Tê nhựa đường kính d=42mm
	cái
	13.000
	Cả lắp đặt

	176
	Tê nhựa đường kính d=48mm
	cái
	19.000
	Cả lắp đặt

	177
	Tê nhựa đường kính d=60mm
	cái
	25.000
	Cả lắp đặt

	178
	Tê nhựa đường kính d=90mm
	cái
	45.000
	Cả lắp đặt

	179
	Tê nhựa đường kính d=110mm
	cái
	68.000
	Cả lắp đặt

	180
	Vòi tắm hương sen 1 vòi 1 sen
	bộ
	517.000
	

	181
	Vòi rửa 1 vòi
	bộ
	83.000
	

	182
	Chậu rửa bằng sứ liên doanh có 1 vòi
	bộ
	631.000
	

	183
	Bệ xí xổm loại liên doanh
	bộ
	622.000
	

	184
	Bệ xí bệt loại liên doanh
	bộ
	1.664.000
	

	185
	Gương soi
	Cái
	200.000
	

	186
	Kệ kính
	Cái
	82.000
	

	187
	Giá treo
	Cái
	73.000
	

	188
	Hộp đựng
	cái
	52.000
	

	189
	Di chuyển điểm đấu cấp nước
	Điểm
	155.000
	

	
	B- Công tác tháo dỡ, lắp đặt lại
	
	
	

	190
	Tháo dỡ và lắp dựng lại vì kèo gỗ mái ngói, khẩu độ<=6,9m
	m3
	2.244.000
	

	191
	Tháo dỡ và lắp dựng lại mái ngói, cao <=4m
	m2
	38.000
	

	192
	Tháo dỡ và lắp dựng lại khung gỗ dầm sàn
	m3
	2.218.000
	

	193
	Tháo dỡ và lắp dựng lại trần gỗ
	m2
	42.000
	

	194
	Tháo dỡ và lắp dựng lại vách ngăn gỗ
	m2
	79.000
	

	195
	Tháo dỡ và lắp dựng lại ván sàn
	m2
	215.000
	

	196
	Tháo dỡ và lắp dựng lại cửa gỗ
	m2
	82.000
	

	197
	Tháo dỡ và lắp dựng lại khuôn cửa đơn, khuôn gỗ
	m2
	33.000
	

	198
	Tháo dỡ và lắp dựng lại khuôn cửa kép, khuôn gỗ
	m2
	51.000
	

	199
	Tháo dỡ và lắp dựng lại mái tôn cao <=4m
	m2
	13.000
	

	200
	Tháo dỡ và lắp dựng lại mái tôn cao <=16m
	m2
	15.000
	

	201
	Tháo dỡ và lắp dựng lại xà gồ thép
	kg
	3.000
	

	202
	Tháo dỡ và lắp dựng lại vì kèo thép khẩu độ <=18m
	kg
	4.000
	

	203
	Tháo dỡ và lắp dựng lại vì kèo thép khẩu độ >18m
	kg
	5.000
	

	204
	Tháo dỡ và lắp dựng lại cột thép cap <= 4m
	kg
	5.000
	

	205
	Tháo dỡ và lắp dựng lại cột thép cap <= 16m
	kg
	5.000
	

	206
	Tháo dỡ và lắp dựng lại dầm thép tường, dầm thép cột, dầm thép cầu trục
	kg
	4.000
	

	207
	Tháo dỡ và lắp dựng lại điều hoà nhiệt độ
	bộ
	476.000
	

	208
	Tháo dỡ và lắp dựng lại bình đun nước nóng
	bộ
	446.000
	

	209
	Tháo dỡ và lắp dựng lại chậu xí xổm
	bộ
	297.000
	

	210
	Tháo dỡ và lắp dựng lại chậu xí bệt
	bộ
	297.000
	

	211
	Tháo dỡ và lắp dựng lại chậu rửa 1 vòi
	bộ
	165.000
	


